
Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định)

TT
MÃ

 HỌC PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ 

TÍN CHỈ 

(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ

TIẾT 

BẮT 

ĐẦU

SỐ 

TIẾT
PHÒNG HỌC GHI CHÚ

1 2LAN11450 English Skill 1 4 (2;2) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT
Sáng thứ 2, 

sáng thứ 6

2 2GEN1091 Word & Powerpoint 2 (1;1) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT

3 2BUS11403
Marketing căn bản  

Marketing
3 (3;0) ThS. Phạm Quang Trường Hai 6 4 Max Born Hall (L2, 16)

4 2BUS11416
Quản trị học 

Principles of Management
3 (3;0) TS. Võ Thị Thu Hồng Ba 1 5 Earle Raymond Hedrick Hall (L4, 8C)

5 2BUS11407
Kinh tế vi mô

Microeconomics
3 (3;0) ThS. Chu Bảo Hiệp Tư 1 5 Ragnar Frisch Hall (L4, 16)

6 2SOC21494
Toán cao cấp 

Advanced Mathematics 
3 (3;0) TS. Phan Lê Tư 6 4 Aristotle Hall (L5, 8C)

7 2GEN0011 
Triết học Mác - Lênin

Philosophy of Marxism and Leninism 
3 (3;0) ThS. Phạm Văn Tuyên Năm 1 5 Federal Hall Felix Mendelssohn (L3, 8C)

Học từ 

13/10/2022

1 2LAN11450 English Skill 1 4 (2;2) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT
Sáng thứ 2, 

sáng thứ 6

2 2GEN1091 Word & Powerpoint 2 (1;1) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Lớp: 22DDN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023, NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 15 (2022 - 2026)

THỜI KHÓA BIỂU 

1. Thời gian học: Từ ngày 03/10/2022 - 24/12/2022

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 26/12/2022 - 13/01/2023

Ngành Quản trị kinh doanh

Lớp: 22DKD

3. Giờ học:

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)



3 2SOC21494
Toán cao cấp 

Advanced Mathematics 
3 (3;0) TS. Phan Lê Hai 6 4 Aristotle Hall (L5, 8C)

4 2GEN0011 
Triết học Mác - Lênin

Philosophy of Marxism and Leninism 
3 (3;0) ThS. Phạm Văn Tuyên Ba 1 5 Federal Hall Felix Mendelssohn (L3, 8C)

Học từ 

11/10/2022

5 2BUS11403
Marketing căn bản  

Marketing
3 (3;0) ThS. Huỳnh Quốc  Anh Ba 6 4 Ragnar Frisch Hall (L4, 16)

6 2BUS11407
Kinh tế vi mô

Microeconomics
3 (3;0) ThS. Chu Bảo Hiệp Tư 6 4 Earle Raymond Hedrick Hall (L4, 8C)

7 2BUS11416
Quản trị học 

Principles of Management
3 (3;0) TS. Võ Thị Thu Hồng Năm 1 5 Ragnar Frisch Hall (L4, 16)

1 2LAN11450 English Skill 1 4 (2;2) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT
Sáng thứ 2, 

sáng thứ 6

2 2GEN1091 Word & Powerpoint 2 (1;1) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT

3 2SOC21494
Toán cao cấp 

Advanced Mathematics 
3 (3;0) TS. Phan Lê Hai 6 4 Aristotle Hall (L5, 8C)

4 2GEN0011 
Triết học Mác - Lênin

Philosophy of Marxism and Leninism 
3 (3;0) ThS. Phạm Văn Tuyên Ba 1 5 Federal Hall Felix Mendelssohn (L3, 8C)

Học từ 

11/10/2022

5 2BUS11403
Marketing căn bản  

Marketing
3 (3;0) ThS. Huỳnh Quốc  Anh Ba 6 4 Ragnar Frisch Hall (L4, 16)

6 2BUS11407
Kinh tế vi mô

Microeconomics
3 (3;0) ThS. Chu Bảo Hiệp Tư 6 4 Earle Raymond Hedrick Hall (L4, 8C)

7 2BUS11416
Quản trị học 

Principles of Management
3 (3;0) TS. Võ Thị Thu Hồng Năm 1 5 Ragnar Frisch Hall (L4, 16)

1 2LAN11450 English Skill 1 4 (2;2) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT
Sáng thứ 2, 

sáng thứ 6

2 2GEN1091 Word & Powerpoint 2 (1;1) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT

3 2SOC21494
Toán cao cấp 

Advanced Mathematics 
3 (3;0) TS. Phan Lê Hai 6 4 Aristotle Hall (L5, 8C)

4 2GEN0011 
Triết học Mác - Lênin

Philosophy of Marxism and Leninism 
3 (3;0) ThS. Phạm Văn Tuyên Ba 1 5 Federal Hall Felix Mendelssohn (L3, 8C)

Học từ 

11/10/2022

5 2BUS21440
Xác suất và thống kê

Probability & Statistics
3 (3;0) TS. Lê Thị Thiên Hương Ba 6 4 Irwin Rose Hall (L2, 16)

Lớp: 22TMDT

Chuyên ngành Thương mại quốc tế

Lớp: 22DTM

Chuyên ngành Thương mại điện tử



6 2BUS11407
Kinh tế vi mô

Microeconomics
3 (3;0) ThS. Chu Bảo Hiệp Tư 6 4 Earle Raymond Hedrick Hall (L4, 8C)

7 2BUS11416
Quản trị học 

Principles of Management
3 (3;0) TS. Võ Thị Thu Hồng Năm 1 5 Ragnar Frisch Hall (L4, 16)

1 2LAN11450 English Skill 1 4 (2;2) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT
Sáng thứ 2, 

sáng thứ 6

2 2GEN1091 Word & Powerpoint 2 (1;1) Theo lịch của Trung tâm Ngoại ngữ - CNTT

3 2BUS21440
Xác suất và thống kê

Probability & Statistics
3 (3;0) TS. Lê Thị Thiên Hương Ba 6 4 Irwin Rose Hall (L2, 16)

4 2GEN0011 
Triết học Mác - Lênin

Philosophy of Marxism and Leninism 
3 (3;0) ThS. Phạm Văn Tuyên Tư 1 5 Federal Hall Felix Mendelssohn (L3, 8C)

Học từ 

12/10/2022

5 2SOC21494
Toán cao cấp 

Advanced Mathematics 
3 (3;0) TS. Phan Lê Năm 1 5 Ernest Rutherford Hall (L4, 16)

6 2BUS11416
Quản trị học 

Principles of Management
3 (3;0) TS. Võ Thị Thu Hồng Năm 6 4 Ernest Rutherford Hall (L4, 16)

7 2BUS11407
Kinh tế vi mô

Microeconomics
3 (3;0) ThS. Hồ Thiện Thông Minh Sáu 6 4 Aristotle Hall (L5, 8C)

Chuyên ngành Marketing số

Lớp: 22EMAR


